
8 / 14 chân
relay 2 tiếp điểm (2CO) / 4 tiếp điểm

(4CO)

24 VDC
điện áp cuộn hút thông dụng nhất

(PLC, cảm biến); có 12 VDC, 220/240

VAC

On / Off-delay
2 chế độ của relay thời gian

Relay (rơ le) là công tắc điều khiển bằng điện: cấp điện vào cuộn hút thì tiếp điểm chuyển từ NC sang NO, nhờ

vậy tín hiệu nhỏ 24 VDC đóng cắt được mạch khác và cách ly hai mạch. Cách nhớ: số chân = 2 chân cuộn hút + 3

× số bộ tiếp điểm. Tài liệu này tóm tắt các nhóm relay trên chanhvinh.com. Bấm vào tên hoặc ảnh từng nhóm để

mở đúng nhóm sản phẩm trên chanhvinh.com.

Nhóm sản phẩm chính

Rơ le trung gian 8 chân ›

2 tiếp điểm chuyển (2CO / DPDT), cắm đế, dùng nhiều nhất

trong tủ điện.

Dòng tiêu biểu: Omron MY2N 24DC(S), Schneider

RXM2AB2BD

Thông số chính:

Cuộn 24 VDC, 900 mW

tiếp điểm 10 A (MY2N), 12 A (RXM2AB2BD)

Mã ví dụ:

MY2N AC220/2

40(S)

MY2N-D2 24DC

(S)

MY2N 24DC(S)

Xem tất cả ›

Rơ le trung gian 14 chân ›

4 tiếp điểm chuyển (4CO / 4PDT) khi cần một tín hiệu điều

khiển nhiều mạch.

Dòng tiêu biểu: Omron MY4N-D2 24DC(S), Schneider

RXM4AB2BD, Finder 55.34.9.024.0040

Thông số chính:

Cuộn 24 VDC

tiếp điểm 5 A (MY4N), 8 A (RXM4AB2BD), 7 A

(Finder 55.34)

Mã ví dụ:

MY4N 220/240

AC(S)

MY4N 110/120

AC(S)

MY4N-D2 24DC(S)

Xem tất cả ›

CÔNG TY CHÁNH VINH
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Bấm hoặc quét để xem

toàn bộ sản phẩm Relay, rơ

le trung gian

chanhvinh.com/collections/genera

purpose-relays ›

Relay, rơ le trung
gian

BROCHURE SẢN PHẨM ·  CHANHVINH.COM

Rơ le trung gian 8 chân, 14 chân, đế relay, module

relay ray DIN, relay thời gian, relay bán dẫn cho tủ

điện và máy công nghiệp.
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chính (tiếp)
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Đế relay ›

Đế gắn ray DIN, bắt dây bằng vít; đúng số chân và đúng

dòng relay của hãng.

Dòng tiêu biểu: Omron PYF08A-E (8 chân), PYF14A-E (14

chân); Schneider RXZE2S108M, RXZE2M114

Thông số chính:

Đế 8 chân cho relay 2CO, 14 chân cho relay

4CO

RXZE2M114 10 A

Mã ví dụ:

RSLZRA2 2900260 MCSNC05-E-A

Xem tất cả ›

Module relay ray DIN ›

Module relay mỏng cho tủ nhiều tín hiệu PLC, tiết kiệm

chỗ trên ray.

Dòng tiêu biểu: Phoenix Contact PLC-RSC 24DC (2966171),

dòng PLC-RSC, PLC-RPT

Thông số chính:

Cuộn 24 VDC, 1 tiếp điểm chuyển

làm việc –40 đến +60 °C

Mã ví dụ:

1079404 1078800 2900337

Xem tất cả ›

Relay thời gian (timer) ›

Đóng hoặc nhả tiếp điểm sau thời gian đặt trước: khởi

động sao – tam giác, chạy trễ.

Dòng tiêu biểu: Omron H3Y-4 DC24 30S

Thông số chính:

On-delay, chỉnh 1–30 giây, 4 tiếp điểm chuyển

chọn theo dải thời gian, điện áp nguồn

Mã ví dụ:

LDRT 230VAC 2-

60s/100ms

LDRT 115VAC 2-

60s/100ms

700-HX86SU24

Xem tất cả ›

CÔNG TY CHÁNH VINH
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Bấm hoặc quét để xem

toàn bộ sản phẩm Relay, rơ

le trung gian

chanhvinh.com/collections/genera

purpose-relays ›
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Relay bán dẫn (SSR) ›

Không kêu, không mòn tiếp điểm, hợp tải đóng cắt liên tục

như điện trở gia nhiệt.

Dòng tiêu biểu: Omron G3NA-210B-UTU DC5-24

Thông số chính:

1 pha, tải tới 10 A, 24–240 VAC

dòng rò 5 mA (100 VAC)

thường cần tản nhiệt

Mã ví dụ:

AQW215A AQY272AX

AQV253

Xem tất cả ›

Relay RS PRO ›

Relay cắm chân và đế relay giá hợp lý cho bảo trì, thay thế.

Dòng tiêu biểu: Relay 2CO, 4CO cắm chân; đế relay 8, 11,

14 chân gắn ray DIN

Thông số chính:

Cuộn 24 VDC, 110 VDC, 240 VAC

tiếp điểm 6–12 A

Mã ví dụ:

121-7802 121-7842

121-7801

Xem tất cả ›

Relay điều khiển, relay nhiệt, contactor ›

Relay nhiệt lắp với contactor để bảo vệ động cơ quá tải;

không phải relay trung gian.

Dòng tiêu biểu: Schneider CA2SKE20, CA3KN31; Siemens

3RH2

Thông số chính:

Relay điều khiển 2NO, 3NO/NC, 4NO/4NC, 6–

10 A

Mã ví dụ:

3RH2244-1AK6

0

CA3KN31FD

CA2SKE20U7

Xem tất cả ›

CÔNG TY CHÁNH VINH
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Bấm hoặc quét để xem

toàn bộ sản phẩm Relay, rơ

le trung gian

chanhvinh.com/collections/genera

purpose-relays ›
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Relay, rơ le trung gian · Chọn đúng, mua

nhanh
chanhvinh.com

Rơ le trung gian 8 chân và 14 chân

Mã Số chân Tiếp điểm Cuộn hút Dòng tiếp điểm Công suất cuộn

Omron MY2N 24DC(S) 8 2CO (DPDT) 24 VDC 10 A 900 mW

Omron MY4N-D2 24DC(S) 14 4CO (4PDT) 24 VDC 5 A 900 mW

Schneider RXM2AB2BD 8 2CO (DPDT) 24 VDC 12 A 900 mW

Schneider RXM4AB2BD 14 4CO (4PDT) 24 VDC 8 A 900 mW

Finder 55.34.9.024.0040 14 4CO (4PDT) 24 VDC 7 A 1 W

Mã tiêu biểu

MY2K 24DC
Rơ le trung gian 8 chân

G5RLK1AEDC24
Rơ le trung gian 14 chân

PYF14A-E
Đế relay

G3NA-220B-UTU DC5-24
Module relay ray DIN

H3CR-A8 AC100-240/DC100-125
Relay thời gian (timer)

G3VM-61A1
Relay bán dẫn (SSR)

CP1EN60SDRA
Relay RS PRO

G5RL-1A-E-HR DC24
Rơ le trung gian 8 chân

MY4ZN DC24(S)
Rơ le trung gian 14 chân

PYF14A-N
Đế relay

G3NA-D210B-UTU DC5-24
Module relay ray DIN

H3CR-A AC100-240/DC100-125
Relay thời gian (timer)

Cách tra mã và đặt hàng

1. Đọc trên relay cũ: mã (vd MY2N 24DC(S)), điện áp cuộn hút (24 VDC, 220/240

VAC), số chân / số tiếp điểm và dòng tiếp điểm.

2. Chọn đúng loại điện: cuộn DC không dùng điện AC và ngược lại. Bản có diode

(Omron hậu tố -D2) phải đấu đúng cực + / –.

3. Chọn dư dòng: dòng tiếp điểm lớn hơn tải; động cơ, đèn, cuộn hút contactor

có dòng khởi động lớn. Relay cắm chân cần đế đúng số chân, đúng hãng.

4. Gõ mã vào ô tìm kiếm trên chanhvinh.com hoặc gửi mã, điện áp cuộn hút, số

tiếp điểm và số lượng qua CV@chanhvinh.com để được báo giá.

Hàng chính hãng, xuất hóa đơn VAT đầy đủ; gửi ảnh, mã cũ qua

CV@chanhvinh.com nếu cần tra mã tương đương.

Chánh Vinh hỗ trợ

Xem trực tuyến

Toàn bộ sản phẩm Relay, rơ le trung gian › Bài hướng dẫn chọn relay ›

Bấm vào chữ hoặc quét mã bằng điện thoại.

CÔNG TY CHÁNH VINH
ĐT (028) 62.722.008 · Email CV@chanhvinh.com · chanhvinh.com

Tra mã theo ảnh, số đo, mã cũ✓

Tra mã tương đương, mã thay thế khi mã cũ ngừng sản

xuất

✓

Báo giá theo số lượng✓

Thông số, tài liệu kỹ thuật trên từng trang sản phẩm✓

Bấm hoặc quét để xem

toàn bộ sản phẩm Relay, rơ

le trung gian

chanhvinh.com/collections/genera

purpose-relays ›
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